
    UBND TỈNH LONG AN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
               _________________                                _______________________________

     Số:         /KH-SGDĐT Long  An, ngày        tháng  02  năm 2025                     

KẾ HOẠCH 
Thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 

đối với ngành GD&ĐT năm 2025
____________________________

Thực hiện Kế hoạch số 418 /KH-UBND ngày 13/01/2025 của UBND tỉnh 
về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây 
dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 
vừa năm 2025 trên địa bàn tỉnh Long An; Sở GD&ĐT ban hành Kế hoạch thực 
hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh đối 
với ngành GD&ĐT tỉnh Long An năm 2025 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
Đảm bảo sự chủ động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển 

khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 
vừa trong lĩnh vực GD&ĐT, thông qua đó tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức 
pháp luật, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
chủ động phòng chống rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức, cá 
nhân kinh doanh có liên quan đến giáo dục.

Xác định rõ trách nhiệm và nâng cao năng lực của các phòng sở, các cơ sở 
giáo dục trong việc tham gia tổ chức, thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Long An, góp phần nâng cao hiệu quả, chất 
lượng công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực GD&ĐT góp phần nâng cao chỉ số 
năng lực cạnh tranh của tỉnh.

2. Yêu cầu
Công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa phải được thực hiện đúng 

theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về 
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi tắt là Nghị định số 
55/2019/NĐ-CP) và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Các hoạt động phải thực hiện đúng yêu cầu, kịp thời và có hiệu quả. Tăng 
cường công tác phối hợp với các đơn vị có liên quan; phối hợp Sở Tư pháp để thực 
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hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có đảm bảo sự hiệu 
quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra

II. Nội dung thực hiện
1. Quán triệt và triển khai thực hiện đến đội ngũ CB, CC, VC và người 

lao động tại đơn vị 
- Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
- Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai 
đoạn 2021-2025. 

- Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp giai đoạn 2021-2030”. 

- Kế hoạch số 418 /KH-UBND ngày 13/01/2025 của UBND tỉnh Long An 
về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây 
dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 
vừa năm 2025 trên địa bàn tỉnh Long An.

2. Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ 
liệu pháp luật

2.1. Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ 
liệu về văn bản quy phạm pháp luật

- Nội dung thực hiện: Rà soát, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật của 
HĐND và UBND tỉnh ban hành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp lên Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật; Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
Trang thông tin điện tử các các Sở, ngành và Cổng thông tin điện tử của huyện, thị 
xã, thành phố.

- Phòng chủ trì: Thanh tra Sở, tham mưu Lãnh đạo Sở trong công tác phối 
hợp Sở Tư pháp xây dựng Cơ sở dữ liệu pháp luật.

- Phòng phối hợp: các phòng sở có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025.
2.2. Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ 

liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý.
- Nội dung thực hiện: cập nhật lên Cổng thông tin điện tử tỉnh hoặc kết nối với 

Cổng thông tin điện tử công khai các thông tin liên quan theo quy định tại khoản 1, 
Điều 6; khoản 5, Điều 7 và khoản 1, Điều 8 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP.
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- Phòng chủ trì: Thanh tra Sở, tham mưu Lãnh đạo Sở trong công tác phối 

hợp Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp cập nhật Cơ sở dữ liệu pháp luật.
- Phòng phối hợp: các phòng sở có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025.
2.3. Trả lời đối với vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
- Nội dung thực hiện: trả lời đối với vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa trong áp dụng chung về pháp luật theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà 
nước về giáo dục được phân công.

- Phòng chủ trì: các phòng Sở có liên quan đến nội dung thắc mắc của 
doanh nghiệp.

- Phòng phối hợp: Thanh tra Sở.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2021-2030 

3.1. Nội dung thực hiện: tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo 
của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 1220/KH-UBND ngày 16/4/2021 về triển khai 
thực hiện Quyết định số 2715/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh phê 
duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-
2025 trong đó tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 10 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP xây 
dựng chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để thực hiện các 
hoạt động có liên quan đến giáo dục: 

+ Hoạt động cung cấp thông tin, bao gồm thông tin pháp luật trong nước, 
chính sách của ngành giáo dục, địa phương liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa;

+ Hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công tác hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hoạt động tư vấn pháp luật, bao gồm đối 
thoại, giải quyết các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp và các hoạt động tư vấn 
pháp luật khác phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan đến giáo dục.

- Kiểm tra, rà soát kết quả triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ tại 
Quyết định số 2715/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Chương 
trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2025.

3.2. Kiểm tra, rà soát kết quả thực hiện các nội dung, nhiệm vụ tại Quyết 
định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 
trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025. 
Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 
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của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công 
tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030”. 

- Phòng chủ trì: Thanh tra Sở.
- Phòng phối hợp: các phòng Sở có liên quan. 
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025.

3.3. Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.

- Phòng chủ trì: Thanh tra Sở.
- Phòng phối hợp: các phòng Sở có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025.

3.4. Xây dựng chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 
trong phạm vi Giáo dục.

- Tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 
vừa theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Nội dung thực hiện: theo kế hoạch, chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa được UBND tỉnh ban hành và công bố công khai (trên cổng 
thông tin điện tử của UBND tỉnh và Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Tư pháp).

- Phòng chủ trì: các phòng Sở có liên quan đến nội dung hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp.

- Phòng phối hợp: Thanh tra Sở. 
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025.
III. Kinh phí thực hiện
Kinh phí được bố trí trong dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước 

hàng năm theo quy định tại khoản 2, Điều 15 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP.
IV. Chế độ thông tin, báo cáo

 Báo cáo kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 
vừa năm 2025 và gửi về Thanh tra Sở trước ngày 14/11/2025.
 V. Tổ chức thực hiện
 1. Đối với Sở GD&ĐT

Sở GD&ĐT giao trách nhiệm Thanh tra Sở:
 - Tham mưu Lãnh đạo Sở triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả nội 
dung Kế hoạch này; phối hợp các phòng Sở có liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ 
theo Kế hoạch đã đề ra.
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- Tham mưu Lãnh đạo Sở trong công tác phối hợp Sở Tư pháp triển khai 

thực hiện tốt các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch này.
- Đôn đốc, giám sát việc triển khai nội dung, tiến độ, tổng hợp báo cáo kết 

quả triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định.
3. Đối với các phòng Sở

  Trưởng các phòng Sở có trách nhiệm quán triệt, phổ biến đến đội ngũ CB, 
CC, VC và người lao động tại phòng các quy định pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa; phối hợp Thanh tra Sở triển khai thực hiện tốt nội dung 
kế hoạch theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

2. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng GD&ĐT huyện, TX, TP
  Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm quán triệt, phổ biến đến 
đội ngũ CB, CC, VC và người lao động tại đơn vị các quy định pháp luật về hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Sở GD&ĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện 
nội dung kế hoạch này./.

  

Nơi nhận:
- UBND tỉnh; 
- Ban TGTU;
- Sở Tư pháp;
- Các phòng GD&ĐT cấp huyện;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- GĐ, các PGĐ Sở;  
- Các phòng Sở;
- Website Sở;                                                                                
- Lưu VT, TTr. ĐTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Thị Dạ Thảo


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-25T16:13:46+0700
	Tỉnh Long An
	Phan Thị Dạ Thảo<thaoptd@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-26T14:39:42+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgd@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-26T14:39:43+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgd@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-26T14:39:43+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgd@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




